	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên :………………………………

Lớp :  4…..
	        Thứ  Tư ngày 26 tháng 3 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2024– 2025
Môn : Toán - Lớp 4
                       (Thời gian: 35 phút)      


	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Số trung bình cộng của các số 150, 200, 250, 300 là:

	A. 150
	B. 200
	C. 225
	D. 300


b) Kết qủa phép tính 780 000 : 1000 là: 

	A. 78 
	    B. 780 
	     C. 7 800
	     D. 78 000


c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 196 x 5 x 6 = 196 x … là:
        A. 5                     B. 6                          C. 30                            D. 100
d) Một sân chơi hình vuông có chu vi bằng 36 m. Diện tích sân chơi đó là:

	A. 24 m2
	     B. 36 m2
	      C. 72 m2
	     D. 81 m2


Bài 2. (1 điểm) Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống thích hợp: 

a) 127 x 7 + 127 x 3 = 127 x (7 + 2)    
b) 148 x 19 – 148 x 9 = 148 x (19 - 9)
Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
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a) Trung bình mỗi lớp của khối lớp Bốn thu gom được …….. kg giấy vụn?

c) Tất cả số giấy vụn sau khi thu gom được bán với giá 3 500 đồng mỗi ki-lô-gam. Số tiền thu được sau đó được quyên góp vào quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Vậy khối lớp Bốn đã quyên góp được ……………… đồng vào quỹ hỗ trợ học sinh nghèo.
PHẦN II.  TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

	5 801 + 48 629
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	88 275 – 56 848
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	27 405 x 36
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	55 375 : 25

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


Bài 2. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau bằng hai cách:
	1 326 x 7 + 9 719 x 3 …...………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
	1 326 x 7 + 9 719 x 3 …...………………………………..

……………………………………..

…………………………………….


Bài 3. (2 điểm) Giải toán: Có 96 bút chì màu xếp đều vào 6 hộp. Hỏi có 160 bút chì màu cùng loại thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?

Bài giải

	

	

	

	


Bài 4. (1 điểm) 
a) Tính theo cách thuận tiện nhất: 

       
2025 + 2025 x 33 + 4050 x 33

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Mi cùng các bạn đang chơi trò chơi “Khám phá cung điện”. Muốn vào cung điện, các bạn phải mở được cánh cửa bí mật. Mật mã để mở cánh cửa bí mật là số trung bình cộng của các số có ba chữ số mà mỗi số có cả ba chữ số: 0; 3; 5.
Em hãy giúp các bạn tìm mật mã để mở cánh cửa bí mật đó nhé.

Mật mã để mở cánh cửa bí mật là: ……………
CMHS                             GV coi                         GV chấm
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A 
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (C -B - C - D)
	2

	2
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,5đ (S; Đ)
	1

	3
	Mỗi chỗ chấm điền đúng: 0,5đ: (44 ; 924 000) 
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Tính đúng mỗi phép tính phấn a: 0,5đ
	2

	2
	Mỗi cách tính đúng: 0,5đ
	1

	3
	Trả lời và tính đúng số bút chì màu trong mỗi hộp: 0,75đ 

Trả lời và tính đúng số hộp bút chì màu : 1đ 

 (lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai – nửa số điểm mỗi phần)

      Đáp số: 0,25đ

Giải cách khác đúng điểm tương đương.
	2

	4
	Thực hiện đúng mỗi phần theo yêu cầu : 0,5đ 
(a. 202 500; b. 422)
	1
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